Mẫu số 5: Ứng dụng và đổi mới công nghệ

1. Ngân sách dành cho Nghiên cứu (NC),Ứng dụng ( UD), đổi mới công nghệ (ĐM) 

	TT
	Kinh phí

(triệu đ)
	2007
	2008
	2009

(Ước tính )
	Tăng trưởng

(%)

	
	
	NC (UD)
	ĐM
	NC (UD)
	ĐM
	NC (UD)
	ĐM
	

	1
	Tổng 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khác
	
	
	
	
	
	
	


2. Xuất xứ sản phẩm/ công nghệ chính

	TT
	Tên sản phẩm
	Công nghệ chính
	Xuất xứ sản phẩm
	Tỷ lệ

doanh thu
	Ghi chú

(nơi CGCN)

	
	
	
	Tự nghiên cứu
	CGCN

trong nước
	CGCN

nước ngoài
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


3. Đăng ký Sở hữu trí tuệ 

	TT
	Tên sản phẩm
	Đăng ký
	Số hiệu CN

	
	
	Nhãn hiệu

Hàng hóa
	Sáng chế
	Giống cây mới
	Kiểu dáng CN
	Giải pháp

hữu ích
	Khác
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Đóng góp của đổi mới công nghệ (ĐMCN) vào doanh thu

	TT
	Tên sản phẩm
	DT trước ĐMCN
	DT trước ĐMCN
	Tăng trưởngDT, (TB/năm, %)
	Giai đoạn ĐM

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
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